
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            
V/v mời báo giá trang thiết bị 

mua sắm phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2024 

          Đắk Nông, ngày       tháng 12 năm 2023 

  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/03/2023 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy 

định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch 

vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư, mua sắm và đề xuất về cấu hình, tính năng kỹ 

thuật của các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế nhằm phục vụ công tác chuyên môn 

năm 2024. Để đảm bảo công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị tuân thủ theo các 

quy định hiện hành, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở thực hiện mua sắm với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. 

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. 

Trần Quốc Tuấn, phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, Số điện thoại liên hệ: 

02613.544.022 hoặc số di động 034.976.2276 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Cách thức nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 
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- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Đắk 

Nông, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

- Nhận qua email: syt@daknong.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành đến trước 17h ngày 

15/12/2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết thời 

hạn nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế 

STT Danh mục  

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/khối 

lượng 
Đơn vị tính 

I Hệ thống chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp 

1 Máy chạy thận nhân tạo 

Chi tiết theo phụ lục 

01 đính kèm 

09 Máy 

2 
Máy chạy thận nhân tạo 

HDF Online 
01 Máy 

3 

Hệ thống nước R.O 

phục vụ chạy thận nhân 

tạo 

01 Hệ thống 

4 
Hệ thống rửa màng lọc 

tự động 
01 Hệ thống 

5 Giường y tế 4 tay quay 10 Cái 

6 Tủ mát 01 Cái 

II Hệ thống chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil 

1 Máy chạy thận nhân tạo 

Chi tiết theo phụ lục 

02 đính kèm 

10 Máy 

2 

Hệ thống lọc nước RO 

dùng cho Thận nhân tạo 

cấp nước trực tiếp có bộ 

khử khuẩn bằng nhiệt. 

01 Hệ thống 

3 Hệ thống rửa quả lọc 01 Hệ thống 
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4 
Ghế nằm bệnh nhân 

(Ghế chạy thận) 
10 Cái 

5 
Tủ mát bảo quản quả 

lọc 
01 Cái 

III 
Mua sắm hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho các Trạm Y tế trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

1 

Hệ thống khám chữa 

bệnh từ xa cho các 

Trạm Y tế 

Bao gồm Máy vi 

tính, camera, mic 

thu âm, thuê bao 

kênh truyền dữ liệu, 

... để thực hiện công 

tác khám chữa từ 

xa, hội chuẩn từ xa 

51 TYT xã 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: dự kiến 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 

30% sau khi ký kết hợp đồng, số còn lại thanh toán sau khi thiết bị được lắp đặt, 

bàn giao, đưa vào sử dụng. 

(Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 

các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận 

chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và 

các thông tin liên quan khác). 

III. Mẫu báo giá 

Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế báo giá theo đúng mẫu được quy 

định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế (Biểu mẫu 

theo Phụ lục số 03 đính kèm). Đối với các trang thiết bị thông thường, không 

phải là thiết bị y tế, các đơn vị báo giá theo quy định hiện hành. 

Lưu ý: 

- Các báo giá không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đều không 

hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ 

Y tế. 

- Trang thiết bị được các đơn vị đề xuất yêu cầu đáp ứng đầy đủ về số 

lượng yêu cầu cung cấp, có cấu hình và đặc tính kỹ thuật đáp ứng các yêu 

cầu chung cơ bản về trang thiết bị. Các đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều 

hơn một chủng loại trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về cấu hình và đặc tính kỹ 

thuật. 
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Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CDC (đăng tải thông tin lên  

Cổng thông tin điện tử ngành y tế); 

- Lưu: VT, KHTC (Tu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thị Ái Liễu 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ 

THỐNG CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐẮK R’LẤP 

(Kèm theo Công văn số:                       ,ngày      /12/2023 của Sở Y tế) 

 

STT Tên thiết bị Cấu hình tham khảo Ghi chú 

1 

Máy chạy thận nhân 

tạo (máy lọc thận 

nhân tạo) 

- Năm sản xuất : 2023 trở về sau 

- Chứng chỉ chất lượng:  Chứng chỉ 

chất lượng quốc tế ISO 13485,… 

- Điện áp sử dụng: Một pha AC 230V 

- Chức năng: Thẩm phân dùng dịch lọc 

Bicarbonate; Thẩm phân dùng dịch lọc 

Acetate; Chức năng UF (Siêu lọc); 

Biểu đồ Siêu lọc (UF Profile) ; Thẩm 

phân 1 kim (SN) với 1 Bơm máu; 

Thẳm phân lọc máu đơn thuần 

(Sequential Dialysis); Chương trình rửa 

máy; Bơm máu; Bơm Syringe; Phát 

hiện bọt khí; Kẹp tĩnh mạch; Chức 

năng tự chẩn đoán; Test khi khởi động 

máy; Chức năng tin nhắn; Mồi dịch tự 

động; Phát hiện rò rỉ máu; Biểu đồ 

Natri (Biểu đồ dịch lọc A Profile); Biểu 

đồ Bicard (Biểu đồ dịch lọc B Profile); 

Điều chỉnh mức bầu máu của dây máu. 

- Có pin dự phòng: hoạt động trong 

trường hợp mất điện. 

 

2 
Máy chạy thận nhân 

tạo HDF Online 

- Năm sản xuất : 2023 trở về sau 

- Chứng chỉ chất lượng:  Chứng chỉ 

chất lượng quốc tế ISO 13485,… 

- Điện áp sử dụng: Một pha AC 230V 

- Chức năng: Online HDF; Bộ phận 

kiểm tra rò rỉ CF; Bộ phận CF1; Cổng 

xả; Cổng dịch bột B; Mồi màng tự 

động/Trả máu tự động; Điều chỉnh mức 

bầu máu; Bộ trao đổi nhiệt; Giám sát 

áp lực máu; Nút điều khiển từ xa BPM; 

Hệ thống dịch trung tâm; Giá để dịch; 

Giá đỡ bình axit/hóa chất; Hệ thống thẻ 

IC; Mạng bên ngoài; Gọi y tá. 

- Có pin dự phòng: hoạt động trong 
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trường hợp mất điện. 

3 

Hệ thống nước R.O 

phục vụ chạy thận 

nhân tạo 

- Công suất: khoảng 1.000 lit/giờ 

- Chất lượng nước R.O đạt tiêu chuẩn 

nước phục vụ chạy thận nhân tạo. 

- Hệ thống được sản xuất từ năm 2023 

trở về sau 

- Nguồn điện sử dụng: 380VAC ± 

10%, 50 Hz 

- Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485,... 

 

4 
Hệ thống rửa màng 

lọc tự động 

- Máy rửa quả lọc cùng lúc 2 quả 

- Máy có thể rửa nhiều loại quả lọc 

máu khác nhau (LF, MF, HF) 

- Các chu trình hòan toàn tự động: Rửa 

sạch quả lọc, kiểm tra thể tích quả, 

kiểm tra vở màng (rò rỉ), mồi hóa chất 

bảo quản 

+ Phương pháp kiểm tra rò rỉ: Mở ngăn 

máu thông với không khí. 

+ Máy tự pha loãng bên trong từ can 

hóa chất gốc bên ngoài 

- Tiêu thụ ít chất khử trùng và nước 

- Thời gian xử lý: khoản 10 phút 

- Có màn hình hiển thị 

- Báo động an toàn: lỏng kết nối, kiểm 

tra TCV, vỡ màng, áp lực nguồn nước, 

thiếu hóa chất 

- Yêu cầu về nguồn nước: Nước đạt 

tiêu chuẩn AAMI trong chạy thận nhân 

tạo. 

- Yêu cầu về nguồn điện: 240VAC 50-

60Hz 

 

5 
Giường y tế 4 tay 

quay 

Giường bệnh nhân 4 tay quay, dùng hỗ 

trợ& phục vụ chăm sóc bệnh nhân, 

Kích thước khoảng 213x105x48-70cm. 

Thanh vịn 2 bên giường bằng nhựa 

ABS, Đầu & đuôi giường bằng nhựa 

ABS chống nhiểm khuẩn 

 

5 Tủ mát  

- Thể tích khoảng 900 lit 

- Kiểu dáng: 2 cửa 1 ngăn mát 

- Kích thước khoảng Dài 100cm - 
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Rộng 72cm - Cao 205.7cm 

- Nhiệt độ ngăn mát: 0 - 10°C 

- Thân tủ: Thép sơn tĩnh điện, Viền cửa 

tủ: Nhôm 

- Công suất: 7.1 KWh/ngày 
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PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ 

THỐNG CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

ĐẮK MIL 

(Kèm theo Công văn số:                       ,ngày      /12/2023 của Sở Y tế) 

 

STT Tên thiết bị Cấu hình tham khảo Ghi chú 

1 

Máy chạy 

 thân nhân tạo 

 

I.Cấu hình cơ bản: 

Máy chính: 01 máy.  

Bộ hút dịch lọc A và B: 01 bộ. 

Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 

cái.  

Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 

cái. 

Bộ gắn màng lọc vi sinh và nội độc tố.  

Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái.  

Giá đỡ quả lọc: 01 cái.  

Dây nguồn: 01 dây. 

Bộ gắn dịch lọc Bicarbonat khô. 

Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Tiếng 

Việt: 01 bộ 

Hệ thống được sản xuất năm 2023 trở 

về sau, mới 100% 

II. Mô tả cấu hình chung của thiết bị:  

Thiết bị phải có các tính năng sau: 

Sử dụng được cả 2 loại dịch: 

Acetate/Bicarbonat. 

Sử dụng được cả bicarbonat dạng khô 

và dạng dung dịch. 

Sử dụng được nhiều loại sy-ranh khác 

nhau: 10;20;30 ml cho bơm heparin. 

Đầy đủ các chức năng an toàn: Báo 

động rò rỉ máu, khí trong máu… 

Đầy đủ các tính năng cơ bản khác: 

truyền nhanh Heparin, tự động dừng 

Heparin, tự động hẹn giờ bật tắt máy, 

tự động tắt máy sau khi rửa, tự động 

dừng bơm máu khi có báo động… 

Đầy đủ các chương trình tẩy rửa và khử 

khuẩn: 

+ Khử khuẩn bằng hóa chất với nhiều 
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loại hóa chất khác nhau. 

+ Khử khuẩn bằng nhiệt với nhiệt độ 

≥85 độ C. 

+ Khử khuẩn từ trung tâm. 

+ Có lịch sử lưu trữ ít nhất hơn 100 lần 

khử khuẩn. 

+ Thời gian hoạt động của ắc quy (pin) 

dự phòng ≥ 20 phút. 

2 

Hệ thống 

lọc nước RO dùng 

cho Thận nhân tạo 

cấp nước trực tiếp 

có bộ khử khuẩn 

bằng nhiệt. 

Hệ thống được sản xuất năm 2023 trở 

về sau, mới 100% 

Chứng chỉ quản lý chất lượng thiết bị 

Y Tế ISO 13485:2016 

Phân loại trang thiết bị y tế loại C. 

Chất lượng nước R.O thành phẩm đạt 

theo tiêu chuẩn nước chạy thận 

ANSI/AAMI 13959: 2014 theo quy 

định của BYT 

Công suất đáp ứng cho 20 máy chạy 

thận vận hành (bao gồm nước RO trong 

quá trình vận hành máy, nước trong 

quá trình rửa quả lọc, vệ sinh, …) 

II. Mô tả cấu hình hệ thống 

A. HT RO sx nước tinh khiết gồm: 

1. Cụm thiết bị tiền xử lý: 01 cụm 

1.1 Bồn chứa nước nguồn: 01 bộ 

1.2 Thiết bị lọc đa tầng: 01 bộ 

1.3 Thiết bị lọc than hoạt tính: 02 bộ 

1.4 Thiết bị lọc làm mềm nước: 01 bộ 

1.5 Bơm tăng áp nước nguồn cấp vào 

hệ tiền xử lý và phụ kiện: 01 bộ 

2. Cụm thiết bị lọc thẩm thấu ngược 

R.O: 01 cụm 

2.1 Bơm cao áp R.O: 01 bộ 

2.2 Màng lọc thẩm thấu ngược R.O 

2.3 Vỏ chứa màng R.O 

2.4 Màn hình hiển thị thông số kỹ 

thuật: 01 bộ 

2.5 Thiết bị đo và kiểm soát chất lượng 

nước thành phẩm đầu ra R.O: 01 bộ 

2.6 Tủ điện điều khiển trung tâm: 01 bộ 
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2.7 Bồn chứa nước RO : 1 cái 

B. Máy gia nhiệt khử khuẩn đường 

ống tự động: 01 máy. 

Cấu tạo bằng Inox 304 

Nguồn điện sử dụng: 380 VAC – 50 Hz 

Tự động gia nhiệt nước để khử trùng 

đường ống chạy thận theo chương trình 

cài đặt, thời gian định kỳ, thời gian 

không chạy thận… 

Tự động khống chế chức năng gia nhiệt 

nước khi máy RO đang cấp nước chạy 

thận 

Tự động hạ nhiệt nước khi xả nước 

nóng để đảm bảo không làm hư hỏng 

đường ống thoát nước thải bằng nhựa 

của công trình. 

Công nghệ kiểm soát nhiệt độ, áp suất, 

điện áp bằng thiết bị điện tử có tính 

chính xác cao và hiển thị thông tin trên 

màn hình kỹ thuật số. 

C. Cụm thiết bị cấp nước RO 10 đầu 

ra cho máy chạy thận: 01 cụm  

1 Bơm tăng áp cấp nước RO : 02 cái 

2 Đèn cực tím UV diệt khuẩn: 01 bộ 

3 Bộ lọc vi sinh: 01 bộ 

4 Đường ống tuần hoàn cấp nước RO 

cho các máy thận: 01 bộ 

5 Khung giá inox : 01 cái 

D. Cụm thiết bị cấp nước RO tái sử 

dụng quả lọc và dây máu: 01 cụm 

1. Bơm tăng áp cấp nước RO: 01 cái 

2. Đèn cực tím UV diệt khuẩn: 01 bộ 

3. Lọc vi sinh: 01 bộ 

4. Đường ống thoát nước thải nội tuyến 

cho các máy thận: 01 bộ 

3 
Hệ thống rửa  

quả lọc  

Cấu hình thiết bị: 

Năng suất rửa: rửa đồng thời 4 quả lọc 

1. Bồn nước RO: 01 cái 

2. Bơm nước RO 

3. Đèn cực tím: 01 cái 

 



11 

 
 

4. Tủ điện điều khiển lập trình PLC. 

5. Khoang rửa chuyên biệt nhằm cách 

li khoang nhiễm và không nhiễm: 4 

khoang 

6. Hệ thống đường ống phân phối nước 

cấp và thải: 01 hệ thống 

7. Bơm mồi hóa chất: 04 bơm 

4 
Ghế nằm bệnh nhân 

(Ghế chạy thận) 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

- 01 Thiết bị chính kèm 4 bánh xe dễ 

dàng di chuyển; 

- 01 Thiết bị điều khiển bằng tay 

- 01 Gối tựa đầu có thể tháo rời 

- 01 Hướng dẫn sử dụng; 

Tính năng 

1.Ba vị trí: vị trí ghế, vị trí người theo 

dõi, vị trí trendelenburg 

2. Thanh khóa có thể thu vào bảo vệ 

ghế ở vị trí mong muốn 

3. Tay đẩy có đệm để dễ dàng cơ động. 

4. Tay vịn đệm rộng rãi tối đa hóa sự 

thoải mái . 

5. Khung thép hàn phủ epoxy bền dễ 

lau chùi và bảo trì.  

6. Khả năng tải 200kg 

 

5 
Tủ mát bảo quản 

quả lọc 

- Thể tích: 180L – 400L 

- Dải nhiệt độ: 0-15 °C 

- Nguồn điện sử dụng: 230/50Hz 

- Mức độ ồn: < 50dB 

- Số lượng khay: 3 khay 

- Số cửa: 01 – 02 cửa 
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PHỤ LỤC 03 

MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ 
(Kèm theo Công văn số:                              ,ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 
Xuất xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8)  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9)  

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có)(10)  

(VND) 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

 …          

 …          

 …          

Tổng cộng                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 

ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
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doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết 

bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y 

tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các 

thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài 

lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 
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thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). 

Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng 

dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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